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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I - Năm học: 2020 – 2021
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Môn: Sinh học -Khối: 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

:

ĐÁP ÁN

Câu 1 (3 điểm):

a) Hãy trình bày cấu trúc của màng sinh chất ở tế bào nhân thực. (1đ)

- Có cấu trúc khảm động (0.25), gồm 2 thành phần chính là photpholipit và prôtêin. (0.25)
- Tế bào động vật có colestêron giúp tăng sự ổn định màng. (0.25)
- Ngoài ra còn có glicôlipit và glicôprôtêin. (0.25)

b) Trong tế bào nhân thực, bào quan nào có khả năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào? Hãy trình bày cấu tạo và chức năng của bào quan này. (1đ)

· Là nhân tế bào: (0.25)
Cấu trúc
- Hình cầu (0.25), có 2 lớp màng bao bọc. (0.25)
- Dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (ADN liên kết với prôtêin) (0.25) và nhân con (prôtêin và rARN). (0.25)
- Trên màng nhân có nhiều lỗ nhỏ. (0.25)
 Chức năng: 
-  Lưu trữ thông tin di truyền. (0.25)
-  Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. (0.25)

c) Tại sao tế bào gan có lưới nội chất trơn phát triển nhất? (1đ)

Vì lưới nội chất trơn là nơi chuyển hoá đường (0.25) và phân huỷ các chất độc hại (0.25) mà gan là cơ quan đào thải chất độc và cân bằng/chuyển hoá đường cho cơ thể (0.5) nên trong các tế bào gan, lưới nội chất trơn phát triển nhất.


Câu 2 (2 điểm): Hãy hoàn thành bảng dưới đây để phân biệt 2 bào quan lục lạp và ti thể
	
	Ti thể
	Lục lạp
	Điểm

	Có ở tế bào
	- Tế bào động vật và thực vật.
	- Tế bào thực vật.
	0,25

	Hình dạng
	- Hình cầu, hình sợi...
	- Hình bầu dục.
	0,25

	Màng
	- Màng trong gấp khúc tạo thành các mào.
	- Màng trong trơn nhẵn.
	0,25

	Enzim
	- Enzim hô hấp.
	- Enzim quang hợp.
	0,25

	Chức năng
	- Chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành ATP (0,25) cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào. (0,25)
	- Chuyển năng lượng ánh sáng (0,25) thành năng lượng hóa học trong các hợp chất hữu cơ. (0,25)
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Câu 3 (4 điểm):
a) Hãy kẻ bảng sau vào giấy thi và điền vào chỗ trống: (1đ)

	
	Vận chuyển thụ động
	Vận chuyển chủ động

	Chiều vận chuyển chất tan
	Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. (0,25)
	Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. (0,25)

	Năng lượng
	Không tiêu tốn năng lượng. 
	Tiêu tốn năng lượng ATP. (0,25)

	Chất manng
	Không cần chất mang
	Cần chất mang (0.25)


b) Các chất sau đây, chất nào có thể khuếch tán qua lớp photpholipit kép: Na+, Ca2+, testostêrôn, H2O, O2, Cl-, colesterôn, N2, tinh bột (1đ)

- Khuếch tán qua lớp photpholipit kép: testostêrôn (0,25), O2 (0,25), colesterôn (0,25), N2 (0,25)  

c) Tại sao ta có thể dùng dung dịch muối sinh lý để sát trùng các vết thương nhỏ ngoài da? 

- Nước muối sinh lý là môi trường ưu trương (0,25), làm các tế bào vi khuẩn có trên bề mặt vết thương bị mất nước (0,25), co nguyên sinh (0,25), không sinh trưởng, sinh sản được và bị chết đi. (0,25)

d) Cho tế bào hồng cầu (NaCl 0,9%) vào dung dịch nước muối NaCl 19% thì thấy hình dạng tế bào thay đổi. Sau đó, cũng tế bào này, người ta tiếp tục cho vào ly nước cất và thấy hình dạng tế bào tiếp tục thay đổi. Hãy cho biết, hình dạng tế bào đã thay đổi như thế nào ở cả 2 môi trường khác nhau. Sự thay đổi hình dạng này chứng minh được điều gì? (1đ)
- Trong dung dịch nước muối, tế bào co lại. (0,25)
- Trong nước cất, tế bào đang co thì phình to trở lại. (0,25)
- Thí nghiệm này chứng minh khả năng trao đổi chất của tế bào (0,25) và tế bào còn sống hay đã chết. (0,25)
Câu 4 (1 điểm): Hãy trình bày cấu tạo của phân tử ATP
- Gồm: bazơnitơ ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm phôtphat. (0,25)
- Có 2 liên kết cao năng. Mối liên kết cao năng khi bị phá vỡ sẽ giải phóng năng lượng. (0,25)
- ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác trở thành ADP (0,25) và lại được gắn thêm nhóm phôtphat để trở thành ATP (0,25)
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